TỰ ÔN TẬP TẠI NHÀ HÓA 8 ( LẦN 3)

I/ Trắc nghiệm
Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với:


A. Một nguyên tố phi kim

B. Một nguyên tố kim loại


C. Một nguyên tố hóa học khác

D. Nhiều nguyên tố hóa học khác

Câu 2: Chất nào không tác dụng được với oxi:


A. Sắt


B. Lưu huỳnh

C. Phốt pho

D. Vàng

Câu 3: Thành phần không khí gồm:

A. 21% N2; 78% O2; 1% khí khác
B. 78% N2; 21% O2; 1% khí khác


C. 1% O2; 21%N2; 1% khí khác

D. 100% O2
Câu 4: Trong công nghiệp, khí oxi được điều chế từ nguyên liệu nào?

A. KMnO4 hoặc KClO3


B. KMnO4 hoặc KNO3

C. Không khí hoặc nước


D. Không khí hoặc KMnO4
Câu 5: Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng được gọi là:


A. Sự cháy




B. Sự oxi hóa chậm


C. Sự tự bốc cháy



D. Sự tỏa nhiệt

Câu 6: Người ta thu được khí oxi vào ống nghiệm đặt thẳng đứng bằng cách đẩy không khí là vì:

A. Oxi  nặng hơn không khí 

B. Oxi nhẹ hơn không khí


C. Oxi ít tan trong nước 


D. Oxi không tác dụng với nước
II/ Tự luận :
Câu 1. So sánh sự giống và khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Cho mỗi loại phản ứng 1 ví dụ ?

Câu 2. Vì sao đun nóng ngọn lửa đèn cồn ở ngoài không khí lại cháy chậm và mờ ? Muốn cho ngọn lửa cồn đó cháy mãnh liệt hơn thì em phải làm sao ? Vì sao em chọn cách làm này ?

Câu 3. Phân loại các chất thuộc nhóm oxit với công thức oxit đúng và đọc tên các oxit đó: KMnO4 ; NaO ; SiO2 ; Mn2O7 ; CO4 ; K2O ;  P2O5 ; SO2 ; PbO2 ; Na2O ; NH3 ; Ca2O ; Fe3O4 ; Fe2O3 ; C12H22O11 .  
Câu 4. Đốt cháy 11,2 lít khí Hiđro trong bình chứa 10,08 lít khí Oxi.
a. Sau phản ứng, chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?  
b. Tính khối lượng sản phẩm thu được ?
c. Tính khối lượng Kali pemanganat cần dùng để điều chế được lượng oxi dùng cho phản ứng trên ?
 

( Cho  O= 16; K= 39; Mn= 55; H=1)
            * Các thể tích khí trên đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn
